      TRƯỜNG THCS      KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 HUỲNH THÚC KHÁNG                               MÔN : NGỮ VĂN 6
                                             Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ A

PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (6.0 điểm) 
  Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:
     Một hôm, đàn Kiến phát hiện một chú Ong nhỏ bị thương đang nằm dưới khóm hoa hồng trong vườn. Ong nhỏ không bay được nữa, đang nằm rên la vì đau. Đàn Kiến tốt bụng ngay lập tức cố gắng nhấc Ong nhỏ lên, tìm cách đưa về nhà.
   Vài hôm sau, Ong nhỏ đã hồi phục sức khỏe, lại có thể bay lượn tung tăng trong vườn hoa như trước.
   Ong nhỏ không quên ơn cứu mạng của đàn Kiến. Việc đầu tiên nó làm sau khi khỏi là tặng đàn Kiến một lẵng hoa đầy mật. Nó nói : “ Các bạn Kiến, cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Đây là mật hoa tươi tôi tặng các bạn, xin hãy nhận lấy, mong các bạn sẽ thích”.
    Đàn Kiến thấy Ong nhỏ chân thành quá liền nhận món quà đáng quý rồi cùng Ong nhỏ thưởng thức mật hoa ngọt thơm.
( Trích “Mật hoa thơm ngọt” Trương Thái- NXB Thanh niên, 2018 )

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào ?
	A. Bút kí                                        B. Truyện đồng thoại          
	C. Thơ                                           D. Truyện ngắn
Câu 2. Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn  sau “Ong nhỏ không quên ơn cứu mạng của đàn Kiến. Việc đầu tiên nó làm sau khi khỏi là tặng đàn Kiến một lẵng hoa đầy mật”. 
	A. So sánh                                     B. Nhân hóa            
	C. Điệp ngữ                                   D. Ẩn dụ
Câu 3. Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?
	A. Ngôi thứ nhất                            B. Ngôi thứ hai         
	C. Ngôi thứ ba                               D. Ngôi thứ ba số nhiều
Câu 4. Từ láy trong câu văn:  “Vài hôm sau, Ong nhỏ đã hồi phục sức khỏe, lại có thể bay lượn tung tăng trong vườn hoa như trước.” là:
	A. Tung tăng                                 B. Hồi phục             
	C. Bay lượn                                   D. Sức khỏe
Câu 5. Tại sao đàn Kiến lại giúp đỡ chú Ong nhỏ ?
	A. Vì Ong nhỏ đáng yêu                          
	B. Vì Ong nhỏ đang nằm dưới khóm hoa hồng.
	C.Vì Ong nhỏ không bay được nữa.
	D. Vì đàn Kiến tốt bụng và Ong nhỏ đang bị thương.

Câu 6. Ong nhỏ tặng đàn Kiến lẵng hoa đầy mật thể hiện điều gì?
	A. Ong nhỏ thể hiện sự hào phóng.                     
	B. Ong nhỏ thể hiện lòng thơm thảo.
	C. Ong nhỏ thể hiện lòng biết ơn với đàn Kiến 
	D. Ong nhỏ rất yêu mến đàn Kiến
Câu 7. Đoạn trích trên kể về sự việc gì?
	A. Ong nhỏ bị thương                     
	B. Ong và Kiến đều bị thương
	C. Kiến giúp đỡ Ong nhỏ
	D. Ong nhỏ bị thương được Kiến giúp đỡ và Ong đã cảm ơn đàn Kiến
Câu 8. Em thích nhất nhân vật nào trong đoạn trích trên? Vì sao? (1,0 đ)
Câu 9. Việc đàn Kiến nhận món quà và cùng Ong nhỏ thưởng thức, nói lên điều gì? (0.5 điểm)
Câu 10. Từ việc làm của đàn Kiến và Ong nhỏ em học tập được gì cho bản thân. (1.0 điểm)

PHẦN II. VIẾT (4 điểm).
               
          Hãy kể lại một trải nghiệm đã để lại cho em một bài học đáng quý hoặc giúp em thay đổi bản thân.
-------------HẾT--------------
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      TRƯỜNG THCS      KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 HUỲNH THÚC KHÁNG                               MÔN : NGỮ VĂN 6
                                             Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ B
PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (6.0 điểm) 
  Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:
      …“Tôi sống độc lập từ thủa bé. Ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng : "Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu". Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thảy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tập tễnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đầm nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới, be đắp tinh tươm thành hang, thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út, bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang, lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa, để tôi nếu có bỡ ngỡ, thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về”…                                                                             
                                                             (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ký)
Câu 1. Đoạn trích trên trích trong văn bản thuộc thể loại truyện nào?
	A. Truyện đồng thoại                          B. Truyện ngắn
	C. Truyện truyền thuyết                      D. Truyện cổ tích
Câu 2. Xác định ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích:
	A. Ngôi thứ ba                                     B. Ngôi thứ hai
	C. Ngôi thứ nhất                                  D. Ngôi thứ ba số nhiều
Câu 3. Dấu hiệu nào giúp em nhận biết được ngôi kể trong đoạn trích?
	A. Người kể chuyện là một nhân vật xưng" tôi".
	B. Người kể chuyện giấu mình
	C. Người kể chuyện là tác giả.
	D. Người kể chuyện không xuất hiện trong văn bản.
Câu 4. Tìm từ láy trong câu sau: "Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tập tễnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau."
	A. Ba đứa                                             B. Tập tễnh
	C. Nửa lo                                             C. Nửa vui
Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn trích?
	A. So sánh                                            C. Ẩn dụ
	C. Điệp ngữ                                          D. Nhân hóa
Câu 6. Theo em, khi được dế mẹ dẫn đi ở riêng, tại sao anh em Dế Mèn lại “nửa vui nửa lo”?
	A. Vì sợ mẹ bỏ rơi một mình.                                 
	B. Vì sắp được tự do và thoải mái.
	C. Vì được sống độc lập, tự do thoải mái và thấy mình khôn lớn trưởng thành hơn.
	D. Vui vì được sống độc lập, tự do thoải mái, thấy mình khôn lớn trưởng thành hơn nhưng lo vì chưa biết sống độc lập sẽ như thế nào và lại phải xa cha mẹ nữa.
Câu 7. Đoạn trích kể về việc gì?
	A. Việc Dế Mèn sống tự lập
	B. Dế mẹ đem anh em Dế Mèn đi cho người khác nuôi
	C. Kể về cách sắp xếp cuộc sống tự lập từ thuở bé của gia đình nhà Dế Mèn.
	D. Dế Mèn ra ở riêng.
Câu 8. (1.0 điểm).Câu nói của mẹ Dế Mèn:"Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu" ý muốn dạy dỗ anh em họ điều gì?
Câu 9.(0.5 điểm). Từ đoạn trích trên, em hãy nhận xét về việc làm của mẹ Dế Mèn.
Câu 10.(1.0 điểm). Từ câu nói của mẹ Dế Mèn, em rút ra bài học gì cho bản thân?
PHẦN II: VIẾT (4.0 điểm).
          Hãy kể lại một trải nghiệm đã để lại cho em một bài học đáng quý hoặc giúp em thay đổi bản thân.
-------------HẾT--------------
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